THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO 

Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Từ khi ngân hàng nhà nước ban hành quy chế về kiểm tra, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với các ngân hàng thương mại có những bước phát triển đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro ở các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng.
1. Rủi ro trong ngân hàng thương mại
Rủi ro trong ngân hàng là những biến cố không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến những tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.
Các loại rủi ro trong ngân hàng:


- Rủi ro tín dụng: là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không còn khả năng chi trả hoặc trả nợ không đúng hạn.


- Rủi ro thanh khoản: là loại rủi ro xuất hiện khi ngân hàng thiếu khả năng chi trả, không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc không có khả năng vay mượn để đáp ứng nhu cầu của các hợp đồng thanh toán.

- Rủi ro tỷ giá hối đoái: là rủi ro phát sinh do sự biến động tỷ giá theo chiều hướng bất lợi cho ngân hàng, làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai.

- Rủi ro lãi suất: là loại rủi ro phát sinh do sự biến động của lãi suất thị trường hoặc của những yếu tố có liên quan đến lãi suất dẫn đến tổn thất về tài sản hoặc làm giảm thu nhập của ngân hàng.
- Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra do nguyên nhân thiếu hoặc có nhưng không hiệu quả của các quy trình nội bộ, con người hoặc hệ thống, hoặc xảy ra do các sự kiện bên ngoài, gây tổn thất cho ngân hàng.
- Rủi ro thị trường: là loại rủi ro tổn thất tài sản, xảy ra khi có sự thay đổi của các điều kiện thị trường hay những biến động của thị trường làm ảnh hưởng đến lãi suất, tỷ giá ngoại hối, giá chứng khoán mà ngân hàng đang đầu tư...
2. Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với việc quản lý rủi ro
Kiểm toán nội bộ ngày nay không chỉ chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính, tập trung vào công tác kiểm tra kế toán và thông tin tài chính của doanh nghiệp. Vai trò của kiểm toán nội bộ hiện đại được mở rộng, bao gồm:

- Kiểm toán tính hiệu quả và tính tuân thủ của mọi hoạt động cũng như tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng; 
- Giữ vai trò là quan sát viên độc lập, nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của ngân hàng. 
- Giám sát, bảo trì, nâng cấp hệ thống kiểm soát nội bộ trong vai trò đảm bảo hiệu quả kinh doanh và xây dựng các thủ tục kiểm soát cần thiết; 
- Là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng, nhận diện và dự báo những rủi ro có thể xảy ra thông qua việc đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 
Thực hiện tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình nghiệp vụ quan trọng, cơ chế quản trị điều hành, quy trình nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro; quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá vốn; hệ thống thông tin, hạch toán kế toán, thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới - với điều kiện không ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán nội bộ. Nhờ đó, Ban điều hành và Hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động và quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh khi quy mô và độ phức tạp trong hoạt động ngân hàng vượt quá tầm kiểm soát trực tiếp của họ. 
 Bên cạnh đó, công tác kiểm toán nội bộ hiệu quả còn làm gia tăng niềm tin của các cổ đông và các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vào hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng.     

Như vậy, công tác kiểm toán nội bộ thực sự là công cụ hữu hiệu giúp Hội đồng quản trị và ban điều hành đảm bảo thực hiện cân đối 3 mục tiêu: tăng trưởng, hiệu quả và kiểm soát.
3. Những hạn chế công tác kiểm toán nội bộ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay


Hiện nay, công tác kiểm toán nội bộ đối với công nghệ thông tin trong ngân hàng còn yếu. Công tác kiểm toán nội bộ hoạt động khác thì chủ yếu vẫn là kiểm tra tính tuân thủ của nhân viên đối với các quy định của nhà nước và ngân hàng, điều tra gian lận, sai sót đã phát sinh trong hoạt động của ngân hàng. Vai trò quan trọng của kiểm toán nội bộ là đánh giá hiệu quả của hệ thống KSNB và đưa ra đề xuất cải tiến chưa thực hiện tốt.


Bên cạnh đó, kiểm toán nội bộ mới chỉ dừng lại ở công tác hậu kiểm dưới hình thức tổ chức từng đợt kiểm tra, chủ yếu là kiểm tra xem việc thực hiện nghiệp vụ có đúng quy trình không, kiểm tra chứng từ sổ sách có đầy đủ hay không, …nên mất thời gian, chi phí và những vấn đề phát hiện thường là những sai phạm phát sinh trong quá khứ, không cho kết luận tổng thể về những điểm yếu trong hoạt động ngân hàng và không định hướng được rủi ro trong tương lai. Do đó phương pháp kiểm toán chi tiết này đã hạn chế tác dụng trong việc phát hiện, ngăn ngừa và quản lý rủi ro cũng như hạn chế trong việc đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB.


Hơn nữa, do kiểm toán nội bộ chủ yếu thực hiện kiểm tra lại nên các phòng ban nghiệp vụ chỉ miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện của bộ phận kiểm toán nội bộ và bản thân các kiểm toán viên nội bộ cũng không thích công việc này nên đã cản trở chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.


Ngoài ra các ngân hàng cũng chưa thực hiện tốt việc lập kế hoạch kiểm toán và ban hành quy trình kiểm toán. Thông thường, kiểm toán nội bộ lập kế hoạch kiểm toán lâu dài với chu kỳ cố định, sự phân công công việc và nội dung ít thay đổi, chủ yếu là kiểm toán kế toán và tín dụng, nên thiếu sự linh hoạt, bỏ sót nhiều nghiệp vụ chứa đựng nhiều rủi ro như kinh doanh ngoại tệ, phát hành thẻ…Còn việc các ngân hàng không có quy trình kiểm toán chặt chẽ dẫn đến sự không thống nhất khi thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ. Thêm vào đó, các ngân hàng chưa xây dựng chương trình kiểm toán nội bộ cụ thể đối với từng hoạt động trong ngân hàng và không có quy định về việc lập, tổ chức hồ sơ kiểm toán nên chưa đảm bảo chất lượng kiểm toán nội bộ thống nhất và đạt kết quả.

Ở các phòng giao dịch, thì kiểm toán nội bộ phòng giao dịch chỉ được tiến hành định kỳ do phòng kiểm toán nội bộ tại chi nhánh, hội sở thực hiện nên giám sát tại phòng giao dịch rất sơ sài, lỏng lẻo. 


Mặt khác, về cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm toán trong các ngân hàng vẫn chịu sự quản lý của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, nên khó có sự độc lập trong đánh giá hiệu quả công việc điều hành của Tổng giám đốc, Giám đốc.


Nói chung về thực chất bộ phận kiểm toán nội bộ như là bộ máy kiểm tra  chuyên trách, chủ yếu thực hiện kiểm tra lại, chưa phát huy được vai trò tư vấn cho nhà quản trị ngân hàng.

3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tại ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc

Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc (Korea Exchange Bank – KEB) là một trong các ngân hàng uy tín nhất trong hệ thống ngân hàng Hàn Quốc với hơn 3.000 đại lý tại 142 nước, trong đó có Việt Nam. Lợi nhuận tăng trưởng bình quân hàng năm trong 6 năm gần đây đạt 38%.

Chính sách quản lý rủi ro của KEB gồm các công việc:

- Tối đa hóa danh tiếng KEB và tăng lợi nhuận có cân nhắc đặc biệt đến các rủi ro có liên quan, trên cơ sở tìm kiếm cơ hội và các phương án kinh doanh mới

- Quản lý rủi ro và quản lý nghiệp vụ độc lập với nhau

- Quản lý rủi ro bao quát toàn bộ các hoạt động kinh doanh của KEB trên cơ sở ứng dụng các phương pháp quản lý rủi ro định tính và định lượng

- Quản lý các rủi ro định lượng thông qua các hạn mức và bản danh sách kiểm tra.

- Định kỳ xem xét lại hạn mức và các bản danh sách kiểm tra.

- Các phương pháp, công cụ và dữ liệu quản lý rủi ro được chia sẻ trong toàn hệ thống ngân hàng

- Đa dạng hóa rủi ro một cách hợp lý phù hợp với chiến lược rủi ro tín dụng của KEB

- Xây dựng, quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ tác nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro và quy trình quản lý rủi ro

Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro của KEB được bố trí từ Hội sở đến các đơn vị phụ thuộc như sau:
Sơ đồ: cơ cấu tổ chức quản lý‎ rủi ro tại KEB
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- Hội đồng quản lý rủi ro: xây dựng mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh, rủi ro; trong đó xác định rõ trước những rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng nhằm thiết lập một hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro hiệu quả

- Hội đồng thẩm định rủi ro tín dụng, hội đồng điều hành, hội đồng tín dụng: tổ chức giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh theo quy trình, quy chế tín dụng. Đánh giá thường xuyên mức độ rủi ro của hoạt động kinh doanh, đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu, hạn chế tối đa rủi ro, tổn thất dự đoán trước. Đồng thời xem xét giải quyết và quyết định những rủi ro hệ thống.

- Hội đồng chuyên viên: phân tích, thẩm định, dự báo, đo lường, đánh giá định kỳ rủi ro và các bộ phận nghiệp vụ rủi ro ngoại tệ, tín thác, tín dụng tác nghiệp  theo từng mảng nghiệp vụ chuyên biệt qua các hồ sơ, báo cáo, các bản danh sách kiểm tra của các phòng ban, tổ tác nghiệp

Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tách bạch khỏi hoạt động kinh doanh nên hệ thống quản lý rủi ro của KEB phát huy hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, do việc cảnh báo tổn thất dự đoán trước được thực hiện trước khi đưa ra các phán quyết tín dụng. 

Quản lý rủi ro của KEB:

- Chương trình quản lý rủi ro của KEB gồm 4 yếu tố:

+ Xác định hạn mức rủi ro

+ Đánh giá rủi ro

+ Theo dõi rủi ro

+ Quy trình quản lý rủi ro

- Phương pháp định lượng rủi ro:



+ Phương pháp thống kê



+ Dựa vào kinh nghiệm về rủi ro của các chuyên gia



+ Tính toán, phân tích, dự báo

- Công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát rủi ro do một bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị độc lập với bộ phận kiểm soát nội bộ của KEB đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến, tình hình thực hiện quy trình quản trị rủi ro.

- Hệ thống báo cáo quản lý rủi ro được KEB xây dựng có hiệu quả và hiệu lực, cho phép thông tin tới được tất cả các cấp ra quyết định tín dụng và hội đồng rủi ro đơn vị phụ thuộc.

4. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho các NHTM Việt Nam:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và mục tiêu hoạt động của từng ngân hàng.

- Xem xét sử dụng các phương pháp, công cụ định tính và định lượng để đo lường và dự đoán rủi ro trong quá trình hoạt động ngân hàng.

- Tách bạch và chuyên trách vai trò của các thành viên trong Hội đồng quản lý rủi ro, đặc biệt là các thành viên trong Hội đồng tín dụng không được là thành viên Hội đồng quản lý rủi ro. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro riêng biệt với hệ thống quản lý  tín dụng trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Xây dựng nhanh, áp dụng hiệu quả hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm hỗ trợ tốt cho công tác quản lý rủi ro. Thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng.

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ chuyên gia và quản lý  rủi ro vì theo kinh nghiệm KEB thì không có phương pháp phân tích phức tạp, hiện đại nào có thể thay thế được kinh nghiệm và đánh giá của chuyên gia trong quản lý rủi ro
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